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BẢN GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

___________________

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Mục đích:

Dự thảo Nghị định hướng dẫn các hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính thực hiện theo quy định tại Điều 108, Điều 109, Điều 110, Điều 111, Điều 112, Điều 113, Điều 114, Điều 115, Điều 116 của Luật Các tổ chức tín dụng để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và hoàn thiện, phù hợp với từng loại hình hoạt động của công ty tài chính (công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính là công ty con của công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế), để từng bước theo thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, góp phần quan trọng là kênh huy động vốn hữu hiệu, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế.
3. Bố cục:

Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 33 Điều, cụ thể:

- Chương 1 - Những quy định chung 

- Chương 2 - Hoạt động của công ty tài chính

- Chương 3 - Hoạt động của công ty cho thuê tài chính

- Chương 4 - Điều khoản thi hành 
4. Những nội dung cơ bản của Nghị định:

4.1. Về phạm vi điều chỉnh:

Nghị định này quy định hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính thực hiện theo Luật Các tổ chức tín dụng mới có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2011, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

4.2. Bản chất hoạt động của công ty tài chính
Theo thông lệ quốc tế và theo bản chất hoạt động thì các công ty tài chính không được nhận tiền gửi, do đó rất nhiều quốc gia, Cơ quan có thẩm quyền không cấp phép và quản lý đối với loại hình này mà chỉ quản lý đến hoạt động cho vay vì có liên quan đến cung tiền trên thị trường và ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ quốc gia. 
- Loại hình tổ chức tài chính phi ngân hàng có đặc điểm chung là:

+ Về mặt tổ chức: là tổ chức kinh doanh chuyên nghiệp trên thị trường tài chính, hạch toán độc lập, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, quy mô thường là nhỏ và vừa, không có nhiều chi nhánh như các ngân hàng thương mại. 
+  Về hoạt động: khác với các ngân hàng thương mại (được hoạt động cả ba khâu: nhận tiền gửi, cho vay và thanh toán), hoạt động của tổ chức tài chính phi ngân hàng hẹp hơn, giới hạn ở một số khâu và mang tính chuyên biệt trong một số nghiệp vụ nhất định. 
Hoạt động của các ngân hàng thương mại chủ yếu là tập hợp các khoản tiền gửi nhỏ để cho vay các khoản tiền lớn, thì các công ty tài chính lại huy động những khoản tiền lớn rồi chia ra để cho vay những khoản tiền nhỏ. Một điểm khác biệt nữa là công ty tài chính được không huy động các dạng tiền gửi như ngân hàng thương mại cũng như không được thực hiện các dịch vụ thanh toán.
+ Về nguồn vốn: công ty tài chính huy động vốn thông qua phát hành tín phiếu, trái phiếu; vay vốn trên thị trường có tổ chức để minh bạch trong hoạt động và nhà đầu tư biết rõ về các dự án đầu tư.

+ Về hoạt động: là các hoạt động cho vay trung và dài hạn, các hoạt động tập trung vào các lĩnh vực chuyên biệt như cho vay tiêu dùng, cho vay trả góp (mua nhà ở,...), phát hành thẻ tín dụng, cho thuê tài chính.
- Trên thế giới hiện nay có các loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng: công ty tài chính bán hàng, công ty tài chính tiêu dùng công ty tài chính (bao thanh toán, cho thuê tài chính) mà không có loại hình công ty tài chính thuộc tập đoàn như ở Việt Nam hiện nay nên nếu vận dụng theo Luật Các tổ chức tín dụng sẽ có vướng mắc (giải trình ở phần sau).
 4.2.1.  Hoạt động huy động vốn 

a) Nhận tiền gửi của tổ chức và phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức.

 Từ đặc thù hoạt động của công ty tài chính khác ngân hàng thương mại như đã nêu trên, mặt khác, Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 có quy định kỳ hạn nhận tiền gửi của tổ chức: “Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được nhận tiền gửi có kỳ hạn từ một năm trở lên của tổ chức, cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”, do vậy, dự thảo Nghị định quy định “Công ty tài chính được nhận tiền gửi có kỳ hạn trên 01 năm của tổ chức; phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu có kỳ hạn trên 01 năm của tổ chức”
b) Huy động vốn từ tổ chức tín dụng
- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 không quy định hạn chế các kênh huy động từ tổ chức tín dụng trong nước của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, từ thực trạng hoạt động của một số công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính trong thời gian qua (huy động vốn từ tổ chức tín dụng để tập trung đầu tư vào một số lĩnh vực rủi ro cao gây tổn thất lớn cho các tổ chức tín dụng) và để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng cần có những quy định chặt chẽ để điều chỉnh mối quan hệ huy động vốn giữa công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính với các ngân hàng thương mại trong nước.

Việc hình thành công ty tài chính là công ty con của công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế (trước đây là công ty tài chính trong tổng công ty) nhằm mục tiêu điều hòa vốn của các doanh nghiệp trong tập đoàn (thực chất trên thế giới không có loại hình này mà chỉ có công ty tài chính thuộc tập đoàn cho vay ra bên ngoài nhằm tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn). Hiện nay, trong Luật Các tổ chức tín dụng không quy định về loại hình này nên nếu áp dụng huy động vốn như các công ty tài chính khác thì công ty tài chính thuộc tập đoàn cũng phải tuân thủ các quy định tại Điều 128 và Điều 129 Luật Các tổ chức tín dụng về việc cấm và hạn chế cho vay, khi huy động vốn thì cũng không thể cho vay các thành viên được. Giải pháp áp dụng đối với thực trạng tồn tại của loại hình này là chỉ huy động vốn và cho vay trong nội bộ tập đoàn hoặc công ty tài chính này phải cổ phần hóa như công ty tài chính thông thường. Do vậy, dự thảo Nghị định quy định: “Công ty tài chính là công ty con của công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế không được huy động vốn dưới bất kỳ hình thức nào từ tổ chức tín dụng trong nước”.
- Từ đặc thù hoạt động và thực trạng hoạt động trong thời gian qua của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, để đảm bảo an toàn và đảm bảo việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng trong nước minh bạch và đúng mục đích sử dụng thì việc huy động vốn (kể cả vay từ các tổ chức tín dụng trong nước) phải thông qua phát hành công cụ nợ trên thị trường. Nếu dự thảo Nghị định không quy định điều chỉnh đối với hoạt động huy động vốn này, cần có giải pháp định hướng công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính chỉ được huy động vốn từ tổ chức tín dụng bằng hình thức phát hành công cụ nợ như trên.

4.2.2. Hoạt động tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân, ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng
Xuất phát từ bản chất hoạt động nhận ủy thác đầu tư, cho vay đó là việc công ty tài chính tiếp nhận, giải ngân, quản lý vốn cho bên ủy thác với hợp đồng quy định rõ đối tượng nhận vốn cụ thể chứ không phải là hình thức nhận tiền gủi (vay) của cá nhân, tổ chức khác để cho vay như hiện nay.

Từ thực tế đó, dự thảo Nghị định quy định hoạt động nhận ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để đảm bảo các công ty tài chính hoạt động đúng bản chất của hoạt động ủy thác, trong đó, bên ủy thác chịu rủi ro, công ty tài chính được hưởng phí ủy thác.
4.2.3. Hoạt động phát hành thẻ tín dụng và hoạt động bao thanh toán

Hoạt động phát hành thẻ tín dụng và hoạt động bao thanh toán có mức độ rủi ro cao, đòi hỏi mức độ chuyên nghiệp và năng lực tài chính khi triển khai, do vậy, dự thảo Nghị định quy định công ty tài chính phải đảm bảo những điều kiện để được thực hiện nghiệp vụ này: 

- Đối với hoạt động bao thanh toán: công ty tài chính phải có mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật đối với công ty tài chính; hoạt động có lãi năm liền kề trước năm đề nghị bổ sung nội dung hoạt động; có phương án về việc bổ sung nội dung hoạt động; tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn tại thời điểm cuối tháng của 6 (sáu) tháng liền kề trước thời điểm bổ sung nội dung hoạt đông; có bộ máy quản trị, điều hành, hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đảm bảo các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Đối với phát hành thẻ tín dụng: chỉ có công ty tài chính tín dụng tiêu dùng mới được thực hiện nghiệp vụ này và phải đảm bảo mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật đối với công ty tài chính.

4.3. Hoạt động của công ty tài chính bao thanh toán

Công ty tài chính bao thanh toán là một trong các công ty tài chính chuyên ngành nên dự thảo Nghị định quy định các hoạt động của công ty tài chính bao thanh toán như sau: phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài; cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán; cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, ngân hàng, tiền tệ và đầu tư. Công ty tài chính bao thanh toán không được nhận tiền gửi của tổ chức.
4.4 Hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng
Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng là một trong các công ty tài chính chuyên ngành, và duy nhất loại hình này mới được thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng, dự thảo Nghị định quy định các hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng như sau: phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài; cấp tín dụng dưới hình thức cho vay mua trả góp, phát hành thẻ tín dụng và cho vay bằng tiền; cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, ngân hàng, tiền tệ và đầu tư. Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng không được nhận tiền gửi của tổ chức.
4.5. Hoạt động của công ty cho thuê tài chính
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể các hoạt động của công ty cho thuê tài chính, bao gồm: các hoạt động huy động vốn (nhận tiền gửi của tổ chức; phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài, vay Ngân hàng Nhà nước; nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân); cho thuê tài chính; cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính; cho thuê vận hành; ủy thác cho thuê tài chính.

 Đối với hoạt động cho thuê tài chính, dự thảo Nghị định quy định bên thuê, bên cho thuê, tài sản cho thuê, hợp đồng cho thuê, nhập khẩu tài sản cho thuê, đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản cho thuê; đăng ký sở hữu đối với tài sản cho thuê là phương tiện vận tải; thuế đối với tài sản cho thuê,....để làm cơ sở cho các công ty cho thuê tài chính hoạt động và các Bộ, Ngành có liên quan hướng dẫn đối với hoạt động cho thuê tài chính.

Thực tế hoạt động của công ty cho thuê tài chính trong thời gian qua cho thấy các công ty cho thuê tài chính thực hiện không đúng, thực chất là xác định không đúng bản chất tài sản cho thuê là máy móc thiết bị, đó là máy móc thiết bị (không phải là dây chuyền thiết bị toàn bộ), phương tiện giao thông (không phải là tàu thủy, tàu hỏa, máy bay, dàn khoan dầu khí). Do đó, để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính và phù hợp với thông lệ quốc tế, dự thảo Nghị định quy định những tài sản được cho thuê tài chính như sau: tài sản cho thuê là máy móc, thiết bị (không phải là dây chuyền thiết bị toàn bộ), phương tiện giao thông (trừ tàu hỏa, tàu thủy, máy bay và dàn khoan dầu khí) và các động sản khác.
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